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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

      ----------------- 
Bản án số: 85/2019/HS - ST 

Ngày 18/7/2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------------- 

                                       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:  Ông Ngô Minh Cường 

Các Hội thẩm nhân dân:          1. Ông Dương Xuân Thìn – Hưu trí 

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó hiệu 

trưởng Trường THCS xã Võng La. 

- Thư ký phiên toà: Bà Trương Thị Hà – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Đông Anh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh tham gia phiên toà:  

Bà Nguyễn Thị Việt Hà – Kiểm sát viên. 

Ngày 18/7/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội, xét xử sơ thẩm công khai
  
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số 89/2019/TLST – HS 

ngày 11/06/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 84/2019/QĐXXST- HS 

ngày 14 tháng 06 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 25/2019/HSST- QĐ 

ngày 28/06/2019 đối với bị cáo: 

Họ và tên: LÊ VIẾT V, sinh năm 1995 ; HKTT và chỗ ở: TT, CT,CX, Hà 

Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hoá: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc:  Kinh; Tôn giáo: Không; Bố: Lê Hồng Q, sinh năm 1973; Mẹ: Võ Thị T, 1973; 

TATS: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/4/2019 đến ngày 12/4/2019 thay thế 

biện pháp ngăn chặn. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư 

trú. (có mặt). 

Người bị hại: Chị Hoàng Thị T, sinh ngày 15/8/2003; HKTT: BB, VH, TY, 

Yên Bái. (vắng mặt).  

Người đại diện hợp pháp của chị T: Bà Lạc Thị C, sinh năm 1973 (mẹ đẻ chị 

T); trú tại: BB, VH, TY, Yên Bái. Người đại diện theo ủy quyền của bà C: Chị 

Hoàng Thị Lam N, sinh năm 1992; trú tại: BB, VH, TY, Yên Bái. (vắng mặt). 
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                                       NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Tháng 7/2018  Lê Viết V xuất cảnh đi Hàn Quốc du học 

theo diện tự túc, do quá thời hạn lao động nên V bị trục xuất về nước. Ngày 

25/3/2019 V trở về Việt Nam theo đường sân bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội 

Bài rồi thuê xe taxi về nhà nghỉ “MP 1” địa chỉ: Thôn B, KC, ĐA, Hà Nội của anh 

Phạm Đình C để ở và tìm việc làm. 

Khoảng 15h00’ ngày 04/4/2019, V đến quán Internet “Vip Game” có địa chỉ 

ở: Thôn B, KC, ĐA, Hà Nội để chơi Game. Đến khoảng 13h00’ ngày 05/4/2019, V 

đi ra quầy thanh toán của quán để lấy nước uống thì phát hiện 01 chiếc điện thoại 

nhãn hiệu OPPO F7 Plus vỏ màu đen của chị Hoàng Thị T (nhân viên trong quán) 

đang cắm sạc để trên bàn nên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. V quan 

sát không thấy ai để ý nên đã rút sạc trộm cắp chiếc điện thoại đút vào túi quần phía 

trước bên phải rồi đi ra khỏi quán. 

Chị T quay lại quầy thanh toán thì phát hiện mất điện thoại nên cùng anh Giáp 

Hồng H (nhân viên quán internet) kiểm tra camera an ninh tại quán phát hiện V đã 

trộm chiếc điện thoại của chị T nên đến Đồn Công an Kim Chung thuộc Công an 

huyện Đông Anh trình báo sự việc. Công an huyện Đông Anh đã tiến hành rà soát 

phát hiện V tại Cổng khu công nghiệp TL, ĐA nên đã tiến hành đưa V về trụ sở để 

làm việc. Tại Cơ quan Công An V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

phù hợp với các tài liệu điều tra thu thập được.  

Ngày 05/4/2019, Cơ quan điều tra Công An huyện Đông Anh ra yêu cầu định 

giá tài sản đối với tài sản chị T bị trộm cắp. Ngày 09/4/2019, Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng huyện Đông Anh kết luận trị giá tài sản chị T bị chiếm đoạt trị giá 

4.450.000 đồng 

Cơ quan điều tra đã tạm giữ của chị Hoàng Thị T: 01 USB bằng kim loại 

sáng màu, nhãn hiệu Toshiba 4GB (chứa hình ảnh V thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản); Thu giữ của anh Phạm Đình Cảnh: 01 hộ chiếu số C4704594 mang tên Lê 

Viết V; Thu giữ của Lê Viết V: 01 áo nỉ dài tay màu trắng liền mũ trước ngực có 

chữ Supreme màu đỏ, 01 quần bò màu xanh, 01 chiếc điện thoại di đồng Oppo F7 

Plus vỏ màu đen, sim số thuê bao 0336839175, 01 chìa khóa nhà nghỉ MP CS2 

phòng 403. 

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F7 Plus, vỏ màu đen, số thuê 

bao 0336839175 là tài sản hợp pháp của chị Hoàng Thị T. Ngày 22/4/2019, Cơ quan 
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điều tra Quyết định xử lý vật chứng trả cho chị T. Sau khi nhận lại tài sản, chị T 

không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý nghiêm V theo quy định pháp luật. 

Đối với chiếc chìa khóa phòng 403 nhà nghỉ MP, hộ chiếu của V, là tài sản 

hợp pháp của anh Phạm Đình C và bị cáo V. Ngày 22/4/2019, Cơ quan điều tra 

Quyết định xử lý vật chứng trả cho anh Phạm Đình C và bị cáo V. 

Tại bản cáo trạng số 90/CT-VKSĐA ngày 10/06/2019 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Đông Anh đã truy tố bị cáo Lê Viết V về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà: 

Bị cáo Lê Viết V thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; bị cáo đề nghị 

dược hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về chung sống với gia đình và 

cộng đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lê Viết V theo 

tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng  Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

Hình sự , xử phạt bị cáo Lê Viết V từ 6 đến 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời hạn thử thách tù 12 đến 16 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền 

do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định.  

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 1 bộ quần áo thu giữ của bị cáo Lê 

Viết V; Đối với chiếc USB chị T nộp đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

người tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Lời khai của  bị cáo tại phiên toà phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác 

thu thập trong quá trình điều tra vụ án nên có căn cứ xác định:  Khoảng 13h00 ngày 

05/4/2019 bị cáo Lê Viết V có hành vi trộm cắp chiếc điện thoại OPPO F7 Plus 
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của chị Hoàng Thị T tại quán “Vip Game” thuộc Thôn B, KC, ĐA, Hà Nội. Trị giá 

tài sản bị cáo Lê Viết V chiếm đoạt theo kết luận định giá là 4.450.000 đồng.  

Hành vi của Lê Viết V đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại 

Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Nội dung điều luật quy định:  

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng ... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

  [3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải – Đây là các tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm 

hình sự lẽ ra bị cáo phải chịu. 

Hành vi của phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bản thân bị cáo sau 

khi bị trục xuất về nước đã không có liên hệ gì với gia đình mà lang thang chơi 

Game, khi có cơ hội sơ hở của người khác thì bị cáo lập tức trộm cắp tài sản do đó 

cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng 

giáo dục và phòng ngừa chung.  

[4] Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định 

“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

Xét thấy bị cáo Lê Viết V đang không có nghề nghiệp ổn định nên không phạt tiền 

đối với bị cáo. 

[5] Về phần dân sự: Chị Hoàng Thị T đã nhận lại tài sản là chiếc điện thoại 

OPPO F7 Plus; chị không yêu cầu gì bổ sung nên không đặt ra giải quyết. 

[6] Vật chứng của vụ án: Đối với chiếc USB (có chứa hình ảnh bị cáo V 

phạm tội) chị T nộp cho cơ quan điều tra, ngày 28/06/2019 Tòa án nhân dân huyện 

Đông Anh đã có công văn đề nghị trích rút tại Chi cục Thi hành án dân sự được để 

kèm theo hồ sơ phục vụ công tác xét xử. Đối với 01 áo nỉ dài tay màu trắng liền 

mũ, trên tay áo có chữ Supreme màu đỏ, 01 quần bò màu xanh thu giữ của Lê Viết 

V cần tuyên trả lại cho bị cáo sử dụng. 

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp của 

bị hại đều quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

[8] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH:
  

- Tuyên bố: Bị cáo Lê Viết V phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51Bộ luật Hình sự, xử 

phạt bị cáo Lê Viết V 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính tù ngày bắt bị cáo để thi 

hành án nhưng được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ 05/04/2019 đến ngày 

12/04/2019. 

- Áp dụng Điều 46 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106; Điều 331; Điều 333 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ quốc hội: 

 + Tuyên trả lại cho bị cáo Lê Viết V 01 áo nỉ dài tay màu trắng liền mũ, trên 

tay áo có chữ Supreme màu đỏ, 01 quần bò màu xanh (theo Biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 10 tháng 06 năm 2019 giữa Công an huyện Đông Anh và Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Đông Anh). 

+ Buộc bị cáo Lê Viết V phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm để sung ngân sách Nhà nước. 

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo Lê Viết V có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại và người đại diện hợp pháp của bị 

hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày kẻ từ ngày nhận được 

bản tống đạt án hợp lệ. 

     T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                              THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ  

- Bị cáo; 

- Bị hại và đại diện hợp pháp của bị hại; 

- VKSND. Thành  phố Hà Nội; 

-  VKSND. huyện Đông Anh; 

- Công an huyện Đông Anh; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

                                                                Ngô Minh Cường 

                                                                                 


